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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1 (M1 - 0,5 điểm): Lợi ích nào sau đây của hoa và cây cảnh giúp không gian sống trở nên dễ chịu, sạch sẽ hơn?
	A. Làm hương liệu.
	B. Làm sạch không khí.

	C. Làm thực phẩm.
	D. Thể hiện tình cảm.


Câu 2 (M1 - 0,5 điểm): Đặc điểm của cây lưỡi hổ là loại cây thân thảo, lá dài và cứng, đầu lá nhọn, thường có vằn xanh đậm hoặc mép lá màu gì?
	A. Màu tím.
	B. Màu đỏ.

	C. Màu vàng.
	D. Màu trắng.


Câu 3 (M1 - 0,5 điểm): Cây quất có đặc điểm là thân cây thuộc loại nào?
	A. Cây thân thảo.
	B. Cây thân gỗ nhỏ.

	C. Cây thân leo.
	D. Cây thân cột.


Câu 4 (M1 - 0,5 điểm): Cây kim phát tài còn có tên gọi khác là gì? 
	A. Cây kim tiền.
	B. Cây kim đồng hồ.

	C. Cây kim nhọn.
	D. Cây kim giao.


Câu 5 (M1 - 0,5 điểm): Cây lưỡi hổ là loại cây thân gì?
	A. Thân gỗ lớn.
	B. Thân gỗ nhỏ.

	C. Thân thảo.
	D. Thân leo.


Câu 6 (M1 - 0,5 điểm): Lợi ích nào của hoa và cây cảnh giúp làm cho nhà cửa, sân vườn, trường học trở nên đẹp hơn?
	A. Làm thực phẩm.
	B. Thể hiện tình cảm.

	C. Làm hương liệu. 
	D. Trang trí cảnh quan.











                                      
                                        
Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !










                                                   
                                                         Không được viết vào khung








Câu 7 (M1 - 0,5 điểm): Đâu là đặc điểm của chậu sứ?
A. Nặng, cứng, nhiều màu sắc, trơn bóng, không bị phai màu.
B. Nặng, cứng, ít màu sắc, thô ráp, không bị phai màu.
C. Nhẹ, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 8 (M2 - 0,5 điểm): Trong các đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là của cây hoa mai?
A. Nở vào mùa thu, có rất nhiều cánh nhỏ.
B. Nở vào mùa xuân, màu vàng/trắng, thường có 5 cánh đơn, mọc thành chùm.
C. Nở quanh năm, có nhiều cánh xếp thành vòng, thường có hương thơm.
D. Nở vào mùa xuân, màu đỏ/trắng/hồng nhạt, thường có 5 cánh.
Câu 9 (M2 - 0,5 điểm): Vì sao khi trồng cây, chúng ta không nên nén chặt giá thể?
	A. Sẽ làm cho cây sống lâu.
	B. Sẽ làm cho cây phát triển nhanh. 

	C. Sẽ làm cho cây dễ phát triển.
	D. Sẽ làm cho cây khó phát triển.


Câu 10 (M2 - 0,5 điểm): Đĩa lót chậu trồng cây có tác dụng gì?
A. Không cho nước thoát ra ngoài.
B. Hứng nước thoát ra dưới đáy chậu khi tưới nước nhiều.
C. Hứng nước thoát ra dưới đáy chậu khi tưới nước nhiều, tránh làm bẩn khi đặt chậu.
D. Cả A, B và C đều sai.
Câu 11 (M3 - 1,0 điểm): Gia đình bạn An sống ở miền Nam, muốn chọn một loại hoa để trưng bày trong phòng khách vào dịp Tết Nguyên đán với mong muốn mang lại may mắn, sung túc. Loại hoa nào phù hợp nhất?
	A. Hoa đào.
	B. Hoa hồng. 

	C. Hoa cúc.
	D. Hoa mai.


B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (M1 - 1,0 điểm): Em hãy nêu các lợi ích phổ biến của hoa và cây cảnh đối với đời sống con người mà em đã học?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
[bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………………………………...………





                                      
                                        
Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !










                                                   
                                                         Không được viết vào khung








Câu 2 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy nêu một số đặc điểm nổi bật của cây hoa hồng? (về thân cây, lá, hoa, rễ)
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Hãy mô tả đặc điểm của cây quất (về thân, cành, quả) và nêu ý nghĩa của việc trưng bày cây quất trong gia đình vào dịp Tết Nguyên đán?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………













       UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
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 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 
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 Năm học 2025 - 2026
A. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	D


B. Phần tự luận (4,0 điểm)
Câu 1 (M1 - 1,0 điểm): Em hãy nêu bốn lợi ích phổ biến của hoa và cây cảnh đối với đời sống con người?
- Làm sạch không khí và mang lại bầu không khí trong lành.
- Trang trí nhà cửa, làm đẹp môi trường.
- Thể hiện tình cảm (tặng quà, thăm hỏi).
- Làm hương liệu (nước hoa, tinh dầu,...) hoặc làm thực phẩm (trà, mứt,...).
Câu 2 (M2 - 1,5 điểm): Em hãy nêu một số đặc điểm nổi bật của hoa hồng? (về thân cây, lá, hoa, rễ)
- Thân cây: Thân gỗ nhỏ, thường có nhiều gai nhọn giúp bảo vệ cây. Thân có thể mọc thẳng hoặc leo, chiều cao thay đổi tùy giống.
- Lá: Lá màu xanh đậm, hình bầu dục, mép lá có răng cưa, mọc so le trên thân và cành.
- Hoa: Hoa hồng có nhiều màu sắc đẹp như đỏ, hồng, trắng, vàng…, cánh hoa xếp nhiều lớp, hương thơm dễ chịu. Hoa thường nở vào mùa xuân và mùa hè.
- Rễ: Rễ chùm, bám chắc vào đất, giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng.
Câu 3 (M3 - 1,5 điểm): Hãy mô tả đặc điểm của cây quất (về thân, cành, quả) và nêu ý nghĩa của việc trưng bày cây quất trong gia đình vào dịp Tết Nguyên đán?
* Đặc điểm của cây quất 
- Thân: Là cây thân gỗ nhỏ. 
- Cành: Phân cành nhiều, cành mềm nên dễ tạo dáng đẹp.
- Quả: Quả tròn đều, khi chín có màu vàng.
* Ý nghĩa của việc trưng bày cây quất: Cây quất thường được trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán với ý nghĩa mang lại may mắn, sung túc. 







MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 4
NĂM HỌC 2025 - 2026

	Mạch kiến thức/Nội dung
	Số câu hỏi và số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng % điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Bài 1: Lợi ích của hoa và cây cảnh
	Số câu
	2
	1
	
	
	
	
	2
	1
	20%

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	

	Bài 2: Một số loại hoa phổ biến
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	20%

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1,5
	
	
	0,5
	1,5
	

	Bài 3: Một số loại cây cảnh phổ biến
	Số câu
	4
	
	
	
	
	1
	4
	1
	35%

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	1,5
	2,0
	1,5
	

	Bài 4: Chậu và giá thể trồng hoa, cây cảnh
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	
	5%

	Bài 5: Gieo và trồng cây con trong chậu
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	10%

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	

	Bài 6: Trồng và chăm sóc hoa trong chậu
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	10%

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	

	Tổng
	Số câu
	7
	1
	3
	1
	1
	1
	11
	3
	100%

	
	Số điểm
	3,5
	1,0
	1,5
	1,5
	1,0
	1,5
	6,0
	4,0
	

	Tỉ lệ
	
	35%
	10%
	15%
	15%
	10%
	15%
	60%
	40%
	






